
Đèn troffer chiếu sáng
gián tiếp toàn phần
CoreView G4 RC420B

RC420B G4 thừa hưởng thiết kế ánh sáng gián tiếp thanh lịch và cổ điển từ thế hệ
trước nhưng có hình dáng mỏng hơn. Dòng đèn này có 3 loại: 600x600, 300x1200 và

600x1200 (loại tùy chỉnh) mm với hiệu suất hệ thống tối đa là 108 lm/w. Tùy chọn lỗ
thoát khí áp dụng cho loại 600x1200 mm để hỗ trợ dễ dàng và nhanh chóng những

dự án yêu cầu cửa thông gió từ bộ đèn văn phòng. Thiết kế đèn gián tiếp toàn phần

cũng mang lại cảm giác dễ chịu về mặt thị giác cho văn phòng.

Lợi ích
• Dòng sản phẩm đầy đủ, từ 600x600, 300x1200 đến 600x1200 (loại tùy chỉnh) để

sử dụng trong nhiều ứng dụng trọng yếu

• Thiết kế ánh sáng gián tiếp mang lại hiệu quả hệ thống cao để giúp tiết kiệm năng

lượng

• Có các tùy chọn Dali, Trắng có thể tùy chỉnh, Interact Office cho các sản phẩm hệ
thống toàn diện

• Thiết kế mỏng giúp lắp đặt ở những không gian văn phòng quan trọng

Tính năng
• Hiệu suất hệ thống 108lm/W (tối đa)

• CRI80 và CRI90 (với giải pháp tùy chỉnh)

• Chiều cao tối đa <= 90 mm (không tính bộ điều khiển)

• Tuổi thọ: 50K giờ (L70@25deg)

Ứng dụng
• Văn phòng không gian mở
• Khu vực công cộng trong nhà

• Phòng họp/đào tạo
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Phiên bản

CoreView G4 RC420 3001200

Bản vẽ kích thước

CoreView G4 RC420B
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Thông tin chung

Thẻ dịch vụ Có

 
Vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số lưới điện 50 or 60 Hz

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học -

Màu sắc vỏ thiết bị RAL 9003 trắng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học -

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

 
Phê duyệt và ứng dụng

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung

quanh

-20 đến +45°C

Dấu CE Có

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông +/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

(CCT)

Chỉ số

hoàn màu

(CRI)

Hiệu suất phát

quang định mức Quang thông

911401594071 RC420V G4 LED38/840

W30L120 PSU

4000 K >80 111 lm/W 4.000 lm

911401594171 RC420V G4 LED38/850

W30L120 PSU

5000 K >80 111 lm/W 4.000 lm

911401594871 RC420V G4 LED35/940

W30L120 PSU

4000 K >90 105 lm/W 3.780 lm

911401594971 RC420V G4 LED35/950

W30L120 PSU

5000 K >90 105 lm/W 3.780 lm

911401595671 RC420V G4 LED38/840

W30L120 PSD

4000 K >80 111 lm/W 4.000 lm

911401597471 RC420V G4 LED38/9TW

W30L120

3000 - 6500 K >80 89 lm/W 3.290 lm

911401595271 RC420V G4 LED16/940

W30L30 PSU

4000 K >90 89 lm/W 1.700 lm

911401595371 RC420V G4 LED16/950

W30L30 PSU

5000 K >90 89 lm/W 1.700 lm

911401594271 RC420V G4 LED38/840

W60L60 PSU

4000 K >80 106 lm/W 3.800 lm

911401594371 RC420V G4 LED38/850

W60L60 PSU

5000 K >80 106 lm/W 3.800 lm

911401595071 RC420V G4 LED35/940

W60L60 PSU

4000 K >90 100 lm/W 3.600 lm

911401595171 RC420V G4 LED35/950

W60L60 PSU

5000 K >90 100 lm/W 3.600 lm

911401595871 RC420V G4 LED38/840

W60L60 PSD

4000 K >80 106 lm/W 3.800 lm

911401595971 RC420V G4 LED38/850

W60L60 PSD

5000 K >80 106 lm/W 3.800 lm

911401596671 RC420V G4 LED35/940

W60L60 PSD

4000 K >90 100 lm/W 3.600 lm

911401597371 RC420V G4 LED38/8TW

W60L60

3000 - 6500 K >80 90 lm/W 3.500 lm

911401597571 RC420V G4 LED38/9TW

W60L60

3000 - 6500 K >80 84 lm/W 3.290 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Cấp bảo vệ IEC Công suất

911401594071 RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU Cấp an toàn II 36 W

911401594171 RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU Cấp an toàn II 36 W

911401594871 RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU Cấp an toàn II 36 W

911401594971 RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU Cấp an toàn II 36 W

911401595671 RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD Cấp an toàn II 36 W

911401597471 RC420V G4 LED38/9TW W30L120 Cấp an toàn I 37 W

911401595271 RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU Cấp an toàn II 19 W

911401595371 RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU Cấp an toàn II 19 W

911401594271 RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU Cấp an toàn II 36 W

Order Code Full Product Name Cấp bảo vệ IEC Công suất

911401594371 RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU Cấp an toàn II 36 W

911401595071 RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU Cấp an toàn II 36 W

911401595171 RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU Cấp an toàn II 36 W

911401595871 RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD Cấp an toàn II 36 W

911401595971 RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD Cấp an toàn II 36 W

911401596671 RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD Cấp an toàn II 36 W

911401597371 RC420V G4 LED38/8TW W60L60 Cấp an toàn I 39 W

911401597571 RC420V G4 LED38/9TW W60L60 Cấp an toàn I 39 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

CoreView G4 RC420B

3Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2023, Tháng 11 21 dữ liệu có thể thay đổi



Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ

trợ tăng/giảm sáng)

911401594071 RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU Không

911401594171 RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU Không

911401594871 RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU Không

911401594971 RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU Không

911401595671 RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD Có

911401597471 RC420V G4 LED38/9TW W30L120 Có

911401595271 RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU Không

911401595371 RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU Không

911401594271 RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU Không

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ

trợ tăng/giảm sáng)

911401594371 RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU Không

911401595071 RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU Không

911401595171 RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU Không

911401595871 RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD Có

911401595971 RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD Có

911401596671 RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD Có

911401597371 RC420V G4 LED38/8TW W60L60 Có

911401597571 RC420V G4 LED38/9TW W60L60 Có
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